
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 203615 Thị Tú Anh 06/08/2002 Hậu Giang DH20YKH04

2 202902 Lê Như Băng 02/02/2002 Cà Mau DH21NNA02

3 190740 Trần Gia Bảo 07/05/2001 Sóc Trăng DH20XET02

4 2110272 Nguyễn Chí Cường 01/05/2003 An Giang DH21OTO06

5 211395 Trương Thanh Đài 09/03/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

6 219660 Nguyễn Xuân Đào 04/01/2003 Tiền Giang DH21NNA05

7 213380 Nguyễn Văn Đô 07/10/2002 Trà Vinh DH21QTD02

8 2110698 Lê Minh Duy 08/01/2003 Sóc Trăng DH21HAY01

9 219425 Dương Nguyễn Mỹ Hân 02/11/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

10 209746 Nguyễn Gia Hân 15/12/2002 An Giang DH20YKH04

11 2110484 Nguyễn Trần Ngọc Hân 27/10/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

12 219639 Trang Thị Thu Hảo 11/07/2003 Sóc Trăng DH21NNA04

13 2111006 Trần Thanh Hiển 27/05/2003 Vĩnh Long DH21HAY01

14 213367 Nguyễn Lý Huỳnh 03/08/2003 Hậu Giang DH21OTO08

15 209758 Đỗ Nguyễn Hoàng Lan 20/11/2002 Kiên Giang DH20YKH04

16 213116 Trương Như Lê 29/06/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

17 219634 Chim Hoàng Ngọc Mai 14/12/2003 Cần Thơ DH21KTO03

18 200829 Nguyễn Thị Trúc Mi 05/02/2002 Sóc Trăng DH20QTS01

19 2010057 Đặng Thị Huệ My 06/05/2002 Cà Mau DH20YKH05

20 213917 Trịnh Như Ngọc 13/07/2003 Bến Tre DH21KTO03

21 2111003 Lâm Ái Nhi 13/11/1996 Bạc Liêu DH21DUO03

22 2010161 Nguyễn Thị Thảo Nhi 31/08/2002 Đồng Tháp DH20YKH05

23 203302 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/02/2002 Kiên Giang DH20QTS02
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24 2110866 Phạm Thị Thảo Nhi 06/05/2003 Kiên Giang DH21KTO03

25 2010332 Lê Thị Huỳnh Như 20/11/2002 Bạc Liêu DH20YKH04

26 210621 Mai Thị Huỳnh Như 18/04/2003 Kiên Giang DH21KTO01

27 219527 Vỏ Quỳnh Như 12/11/2003 Hậu Giang DH21QTD02

28 211136 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 11/12/2003 Cần Thơ DH21KTO01

29 213434 Dương Hoài Phong 01/01/2003 Bạc Liêu DH21QTD02

30 210594 Phạm Nguyễn Hoài Phong 30/10/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

31 203050 Lê Tường Quang 23/11/2002 An Giang DH20XET03

32 201073 Nguyễn Thành Quang 23/06/2001 Bến Tre DH20QTS02

33 210028 Lý Tân Thoại 30/01/2002 Sóc Trăng DH21OTO01

34 2110540 Phạm Thị Minh Thư 05/01/2003 Kiên Giang DH21KTO03

35 203726 Phan Thanh Thư 21/05/2002 An Giang DH20YKH04

36 201095 Trần Anh Thư 22/05/2002 Cần Thơ DH20QTS02

37 219765 Nguyễn Ngọc Tiên 12/10/2003 Cần Thơ DH21KTO03

38 214445 Nguyễn Đức Toàn 10/10/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

39 219861 Danh Lâm Bảo Trân 30/11/2003 Kiên Giang DH21LUA02

40 213046 Võ Thị Quế Trân 29/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

41 2010302 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/07/2002 An Giang DH20YKH04

42 2010181 Nguyễn Khả Vy 29/05/2002 Cà Mau DH20YKH05

43 203539 Nguyễn Gia Vỹ 26/07/2002 Kiên Giang DH20XET03

44 203716 Tạ Thị Thu Yến 03/11/2002 Sóc Trăng DH20YKH04
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